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Tuần: 1.
Ngay soan: 05/9/2021
GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH VĂN MINH CHO HS HÀ NỘI

Tiết 1: BÀI 1: THANH LỊCH, VĂNMINH - NÉT ĐẸP
CỦA NGƯỜI HÀ NỘI

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Học sinh hiểu thế nào là thanh lịch, văn minh. Những biểu hiện của thanh lịch,
văn minh trong đời sống của người Hà Nội. Ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống
thanh lịch, văn minh.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được
giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
3. Về phẩm chất:
- Tự hào về truyền thống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
II. Thiết bị day học va học liệu:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tư liệu, bài viết tham khảo về người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
- Tranh ảnh, băng hình... về người Hà Nội thanh lịch, văn minh…
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.
III. Tiến trình day học:
1. Hoat động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
b) Nội dung:
- Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi khi
tham gia trò chơi.
c) Sản phẩm:
- HS dựa vào hình ảnh.
- GV có thể chuẩn bị sẵn một số phần thưởng nhỏ để động viên HS: tràng pháo
tay, điểm số, cái bút...
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hỏi – đáp nhanh”, GV đưa ra yêu cầu
mỗi bạn Hs kể về một hành vi giao tiếp, ứng xử của mình với mọi người xung
quanh.
- Bước 2: Một vài HS lần lượt kể những biểu hiện của thanh lịch, văn minh trong
đời sống của người Hà Nội.
- Bước 3: Gv khen ngợi Hs tham gia trò chơi và dẫn vào bài.
2. Hoat động 2: Hình thanh kiến thức mới
Hoat động 2.1: Tìm hiểu thế nao la thanh lịch, văn minh?
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
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+ Học sinh hiểu thế nào là thanh lịch, văn minh.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin trong câu chuyện để thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 1
d) Tổ chức hoat động:

Hoat động 2.2: Tìm hiểu thanh lịch, văn minh - Nét đẹp của người Ha Nội
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: HS biết được quan niệm về "người Hà Nội" và biểu hiện của thanh
lịch, văn minh của người Hà Nội.
- Phương pháp: Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.
- Kĩ thuật: Động não…
b) Nội dung:

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV 1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
+ HS đọc và trao đổi nội dung truyện
đọc: "Chuyến tàu khuya" Sách học
sinh lớp 8, 9 bài 1.
+ Cách ứng xử của các em nhỏ với
nhân vật "tôi" trong câu chuyện trên
được biểu hiện qua những chi tiết nào?
+ Nhân vật "tôi" đã có suy nghĩ như
thế nào về cách ứng xử của các em nhỏ
trong truyện?
+ Em có nhận xét gì về cách ứng xử
ấy?
+ Qua những hành vi giao tiếp và ứng
xử của các em nhỏ trong câu chuyện
trên, em hiểu thế nào là người thanh
lịch, văn minh?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ GV hỗ trợ, gợi ý Hs thực hiện nhiệm
vụ.
+ Hs trả lời câu hỏi.
+ Hs khác nhận xét, bổ sung.
+ HS tự do trình bày quan niệm về
thanh lịch, văn minh.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến
thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.

1/ Thanh lịch, văn minh?

- Người thanh lịch, văn minh là người
có hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá,
lịch sự, trong sáng, nhã nhặn.
- Người thanh lịch, văn minh là người
biết học hỏi, chọn lọc, kế thừa truyền
thống, biết tiếp thu những cái hay, cái
mới và thể hiện trong đời sống hàng
ngày.
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- HS khai thác, tìm hiểu thông tin về quan niệm về "người Hà Nội" và biểu hiện
của thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 2
d) Tổ chức thực hiện:

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV 2:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
+ Gv chia lớp thành 4 nhóm
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ HS trình bày kết quả sưu tầm (tranh,
ảnh, tư liệu, bài viết...) về những biểu
hiện thanh lịch, văn minh của người Hà
Nội xưa và nay: trang phục, ăn uống,
nói năng đi đứng, giao tiếp, ứng xử.
+ Hs lên thuyết trình sản phẩm của
nhóm.
Bước 3: GV nhận xét

2/ Thanh lịch, văn minh-Nét đẹp của
người Ha Nội.
a. Quan niệm về "người Ha Nội"
"Người Hà Nội" là người sống ở tại Hà
Nội, có hành vi giao tiếp ứng xử thanh
lịch, văn minh.
b. Biểu hiện của thanh lịch, văn
minh của người Ha Nội.
- Trong cách ăn uống
- Trong cách nói năng
- Trong trang phục
- Trong cách sắp xếp nơi ở
- Cách đi đứng, ngồi nằm
- Trong giao tiếp, ứng xử

Hoat động 2.3: Xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của học sinh Ha Nội.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ Tự hào về truyền thống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
+ Có ý thức thực hiện các hành vi ứng xử thanh lịch, văn minh, đấu tranh loại trừ
biểu hiện xấu, thiếu văn hoá để xây dựng một Hà Nội thanh lịch, văn minh.
- Phương pháp: Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, đóng vai.
- Kĩ thuật: Động não
b) Nội dung:
- HS thảo luận.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 3
d) Tổ chức thực hiện:
Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
Nv 3:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
+ Hai HS có thái độ cư xử không đúng
mực với người lớn (bác lao công),
không giữ gìn vệ sinh môi trường.
Hai HS có thái độ cư xử lễ phép với
người lớn tuổi (bác lao công), biết giữ
gìn vệ sinh môi trường.

3/ Xây dựng nếp sống thanh lịch,
văn minh của học sinh Ha Nội.
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+ GV đặt câu hỏi:
- Nêu quan điểm của em về cách xử sự
của các bạn HS trong 2 tình huống
trên?
- Trách nhiệm của công dân - HS đối
với truyền thống thanh lịch, văn minh
của Thủ đô?
- Kể những việc em đã làm thể hiện
trách nhiệm của 1 HS đối với truyền
thống thanh lịch, văn minh của Thủ đô?
+ HS suy nghĩ trả lời.
+ Gv chia lớp thành 6 nhóm (hoạt động
theo kĩ thuật mảnh ghép)
+ Nhiệm vụ: Trách nhiệm của công dân
- HS đối với truyền thống thanh lịch,
văn minh của Thủ đô?
+ Kĩ thuật mảnh ghép: Mỗi học sinh
viết ý kiến riêng ở ô cá nhân, sau đó cả
nhóm thống nhất ghi vào ô ý kiến
chung của nhóm.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ Hs thảo luận, đưa ra ý kiến
+ Gv mời đại diện 1 nhóm trình bày,
nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, khái quát kiến
thức.

- Tự hào về vùng đất "địa linh, nhân
kiệt"
- Tự hào là người Hà Nội thanh lịch,
văn minh.
- Giữ gìn và phát huy nếp sống văn
minh, thanh lịch: trong gia đình, trong
nhà trường, ngoài xã hội.
- Phê phán những hành vi thiếu văn
hoá.

3. Hoat động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
-Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học, hệ thống lại nội dung
kiến thức vừa tìm hiểu.
- Phương pháp: trò chơi
- Kĩ thuật: Động não
b) Nội dung:
- Thể hiện kiến thức vừa học bằng cách chơi trò chơi theo hướng dẫn của GV
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV giới thiệu trò chơi “Bắt bướm” .
+ Gv chia lớp thành 4 đội chơi.
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+ Luật chơi: Mỗi đội lần lượt chọn 1 “con bướm” tương ứng với 1 câu hỏi. Trả
lời đúng 1 câu được công 1 điểm. Nhóm nào nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.
- Bước 2: HS chơi trò chơi
- Bước 3: Gv nhận xét, chuẩn kiến thức và công bố đội chơi thắng cuộc.
4. Hoat động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề
- Phương pháp: đàm thoại, gợi mở
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: GV giao nhiệm vụ
+ Giả sử là một hướng dẫn viên du lịch, em sẽ giới thiệu như thế nào về truyền
thống thanh lịch, văn minh của Thủ đô Hà Nội?
- Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ
+ Gv gợi ý học sinh thực hiện nhiệm vụ
+ Hs đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về truyền thống thanh lịch,
văn minh của Thủ đô Hà Nội.
- Bước 3: Gv nhận xét chuẩn kiến thức
* Hướng dẫn học bai ở nha:
- Học bài:
+ Xem lại KN thanh lịch, văn minh, các biểu hiện của thanh lịch văn minh…
+ Hoàn thiện tiếp bài: đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về truyền
thống thanh lịch, văn minh của Thủ đô Hà Nội.
- Chuẩn bị tiết sau: Bài 2: Cách ăn uống của người Hà Nội.
+ Tìm hiểu vài nét về cách ăn uống của người Hà nội.
+ Thanh lịch, văn minh trong cách ăn uống của người Hà Nội.
+ ST: tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học.

---------------------------------------------
Tuần: 2.
Ngay soan: 10/9/2021

BÀI 2: CÁCH ĂN UỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
Tiết 2: Vai nét về cách ăn uống của người Ha Nội

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Học sinh thấy được nét đẹp văn hoá và sự thanh lịch, văn minh trong cách ăn
uống của người Hà Nội.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
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- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được
giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
3. Về phẩm chất:
- Tự hào về những truyền thống văn hóa trong ăn uống.
II. Thiết bị day học va học liệu:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tư liệu, bài viết tham khảo về người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
- Tranh ảnh, băng hình... về người Hà Nội thanh lịch, văn minh…
2. Chuẩn bị của học sinh: sách giáo khoa, vở ghi.
III. Tiến trình day học:
1. Hoat động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
b) Nội dung:
- Học sinh dựa vào kiến thức đã học và hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi khi
tham gia trò chơi “Hỏi – đáp nhanh”.
c) Sản phẩm:
- HS dựa vào hình ảnh.
- GV có thể chuẩn bị sẵn một số phần thưởng nhỏ để động viên HS: tràng pháo
tay, điểm số, cái bút...
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Tổ chức “Hỏi – đáp nhanh”.
- Bước 2: HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi.
- Bước 3: Gv khen ngợi Hs qua tham gia phỏng vấn nhanh và dẫn vào bài.
2. Hoat động 2: Hình thanh kiến thức mới
Hoat động 2.1: Tìm hiểu lựa chọn món ăn, đồ uống.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ Tiêu chí để lựa chọn món ăn.
+ Cách lựa chọn món ăn, đồ uống.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 1
d) Tổ chức hoat động:

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV 1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Người Hà Nội thường lựa chọn món
ăn, đồ uống theo những tiêu chí nào?
- Cách chọn món ăn trong bữa ăn

I. Vai nét về cách ăn uống của người
Ha Nội:
1. Lựa chọn món ăn, đồ uống:
Người Hà Nội chọn món ăn theo mùa,
phù hợp với sức khoẻ, khẩu vị, điều
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Hoat động 2.2: Chế biến món ăn, đồ uống
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Biết được cách chế biến món ăn, đồ uống.
- Phương pháp: Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.
- Kĩ thuật: Động não…
b) Nội dung:
- HS khai thác, tìm hiểu thông tin về cách chế biến món ăn, đồ uống.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 2
d) Tổ chức thực hiện:

Hoat động 2.3: Trình bay món ăn, đồ uống.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Biết cách trình bày món ăn, đồ uống của người Hà Nội.
- Phương pháp: Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.
- Kĩ thuật: Động não
b) Nội dung:
- HS tham gia trò chơi “ Ai nhanh hơn”
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 3
d) Tổ chức thực hiện:

thường ngày, trong bữa cơm khách,
trong ngày lễ tết có gì khác nhau?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ GV hỗ trợ, gợi ý Hs thực hiện nhiệm
vụ.
+ HS làm việc theo nhóm đôi.
+ Hs trả lời câu hỏi.
+ Hs khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.

kiện kinh tế của mỗi gia đình.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV 2:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
+ Trong chế biến món ăn, người Hà Nội
chú trọng những gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến
thức.
+ GV khái quát lại.

2. Chế biến món ăn, đồ uống:

- Chế biến đồ uống, nhiều loại hoa
quả sử dụng theo mùa với cách chế
biến đặc biệt...tạo nên nhiều loại
nước giải khát rất tốt cho sức khoẻ.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV 3:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

3. Trình bay món ăn, đồ uống.
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Hoat động 2.4: Thưởng thức món ăn, đồ uống.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Biết được cách thưởng thức món ăn, đồ uống.
- Phương pháp: Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ.
- Kĩ thuật: Động não…
b) Nội dung:
- Tổ chức hội chợ “ ẩm thực Hà Nội”. HS tham quan gian hàng trình bày đồ ăn
và đồ uống của người Hà Nội.
- HS khai thác, tìm hiểu thông tin về cách thưởng thức món ăn, đồ uống của
người Hà Nội.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 4
d) Tổ chức thực hiện:

3. Hoat động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học, hệ thống lại nội dung

kiến thức vừa tìm hiểu.
- Phương pháp: Trò chơi
- Kĩ thuật: Động não
b) Nội dung:
- Thể hiện kiến thức vừa học bằng cách chơi trò chơi theo hướng dẫn của GV.
c) Sản phẩm:

+ Cách trình bày món ăn, đồ uống của
người Hà Nội có gì đặc biệt?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến
thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.

- Dùng loại bát, đĩa, cốc, tách...
- Sử dụng các loại rau gia vị: mùi,
húng, thì là, cà chua, cà rốt, hành, ớt
tỉa hoa tạo nên sự hài hoà về màu sắc
đồng thời gia tăng hương vị đặc
trưng.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV 4:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
+ Cách trình bày món ăn, đồ uống của
người Hà Nội có gì đặc biệt?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ HS tham quan hội chợ “ ẩm thực Hà
Nội”.
+ Tìm hiểu thông tin về cách thưởng
thức món ăn, đồ uống của người Hà
Nội.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến
thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.

4. Thưởng thức món ăn, đồ uống

- Là sự kết hợp cảm nhận của nhiều
giác quan. Sự kết hợp món ăn làm nên
đặc trưng riêng trong nghệ thuật ẩm
thực của người Hà Nội.
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- Câu trả lời của HS: Kể tên một số món ăn, đồ uống của người Hà Nội mà em
biết?
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giới thiệu trò chơi “tiếp sức”.
+ Gv chia lớp thành 4 đội chơi.
+ Luật chơi: Chơi tiếp sức, thời gian (1phut). Nhóm nào kể được nhiều hơn sẽ
giành chiến thắng.
Bước 2: HS chơi trò chơi.
Bước 3: Gv nhận xét, chuẩn kiến thức và công bố đội chơi thắng cuộc.
4. Hoat động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề
- Phương pháp: đàm thoại, gợi mở.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
+ Giả sử là một hướng dẫn viên du lịch, em sẽ giới thiệu như thế nào về cách ăn
uống của người Hà Nội.
Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ
+ Gv gợi ý học sinh thực hiện nhiệm vụ
+ Hs đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về cách ăn uống của
người Hà Nội.
Bước 3: Gv nhận xét chuẩn kiến thức
* Hướng dẫn học bai ở nha:
- Học bài:
+ Xem lại bài học.
+ Hoàn thiện tiếp bài: đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về cách
ăn uống của người Hà Nội.
- Chuẩn bị tiết sau: Bài 2: Cách ăn uống của người Hà Nội.
+ Thanh lịch, văn minh trong cách ăn uống của người Hà Nội.
+ ST: tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học.

---------------------------------------------
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Tuần: 3.
Ngay soan: 18/9/2021

BÀI 2: CÁCH ĂN UỐNG CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
Tiết 3: Thanh lịch, văn minh trong cách ăn uống của người Ha Nội

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Học sinh nắm được nét đẹp văn hóa và sự thanh lịch, văn minh trong cách ăn
uống của người Hà Nội.
- HS có ý thức thực hiện những hành vi thanh lịch, văn minh trong ăn uống.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được
giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
3. Về phẩm chất:
- Tự hào, kế thừa và phát huy những nét đẹp truyền thống trong cách ăn uống của
người Hà Nội.
II. Thiết bị day học va học liệu:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tài liệu chuyên đề giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội.
- Tranh ảnh, video về cách ăn uống, phiếu học tập cho học sinh, các tình huống.
- Máy chiếu, máy tính, loa, bài soạn Powerpoint…
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Vở ghi, tài liệu…
- Tiểu phẩm, bút dạ, sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ hoặc bài thơ về cách ăn
uống.
III. Tiến trình day học:
Hoat động 1: Khởi động.
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
b) Nội dung:
- Đọc một số câu ca dao, câu tục ngữ nói về cách ăn uống?
c) Sản phẩm:
- GV có thể chuẩn bị sẵn một số phần thưởng nhỏ để động viên HS: tràng pháo
tay, điểm số, cái bút...
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Tổ chức trò chơi “ ai nhanh hơn”.
Bước 2: HS trả lời: Đọc một một số câu ca dao, câu tục ngữ nói về cách ăn uống?
Bước 3: Gv khen ngợi Hs qua tham gia trò chơi và dẫn vào bài.
GV: Các em thân mến! Ngay từ khi còn nhỏ các em đã được giáo dục về cách ăn
uống. Để ăn uống trở thành nét đẹp văn hóa thanh lịch văn minh, thì hôm nay cô
trò mình cùng tìm hiểu tiếp bài 2: Cách ăn uống của người Ha Nội; tiết 3:
Thanh lịch văn minh trong cách ăn uống của người Hà Nội.
Hoat động 2: Hình thanh kiến thức mới.
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Hoat động 2.1: Thanh lịch, văn minh trong cách ăn của người Ha Nội.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Thấy được nét đẹp văn hóa và sự thanh lịch, văn minh trong cách ăn
của người Hà Nội.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 1
d) Tổ chức hoat động:

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm

NV1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Theo em bữa cơm gia đình có vai trò
như thế nào?
Vậy, trước khi ăn- trong khi ăn – sau
khi ăn xong chúng ta cần phải làm gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
Nhóm 1: HS chia sẻ video:“ Bữa cơm
gia đình”.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
- Các em vừa xem xong tiểu phẩm
“ Bữa cơm gia đình”.
? Em có nhận xét gì về cách ứng xử
trong bữa ăn của các thành viên trong
gia đình bạn?
GVchuyển ý: Các em ạ, ngoài những
bữa cơm chỉ có các thành viên trong gia
đình, thỉnh thoảng gia đình chúng ta
còn chào đón các vị khách đến thăm.
Vậy khi đó chúng ta ứng xử như thế
nào cho văn minh thanh lịch.
- GV: Để tìm hiểu phần này cô mời các
em cùng xem một đoạn phim.
Khi xem các em cần chú ý hành vi ứng
xử của các thành viên trong gia đình
khi nhà có khách.
NV 2:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập

II. Thanh lịch, văn minh trong
cách ăn uống của người Ha Nội.
1. Thanh lịch, văn minh trong
cách ăn của người Ha Nội.
a) Trong bữa cơm gia đình:
- Mời trước khi ăn và sau khi kết
thúc bữa ăn, khi ăn từ tốn, sau khi
ăn phải mời tăm, mời nước ông bà
cha mẹ…

b) Khi nhà có khách:
- Cần ý tứ từ lời mời chào đến cách
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Khi nhà có khách các thành viên trong
gia đình nên làm gì và không nên làm
gì? Vì sao?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
Nhóm 2: Chia sẻ video…
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
GV: Cô mời các em hãy làm bài tập
sau vào phiếu học tập.
Trong các hành vi sau, hành vi nào nên
hoặc không nên khi nhà có khách?
( hãy đánh dấu (x) vào cột tương ứng)
Hanh vi Nên Không

nên
1. Chủ nhà
rời mâm,
đứng dậy
quá sớm.
2. Nói
chuyện vui
trong bữa
ăn.
3. Tiếp
nhiều thức
ăn một lúc
cho khách
để thể hiện
sự hiếu
khách.
4. Ép
khách
uống nhiều
rượu bia.
5. Mời
nước
khách
trước và
sau bữa ăn
một cách
lịch sự.
GV chuyển ý: Ngoài các bữa ăn trong
gia đình, các em đã bao giờ đi dự đám
cưới, dự sinh nhật hay liên hoan chưa?

đón tiếp.
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Khi đó, chúng ta cần làm gì để thể hiện
mình là người thanh lịch, văn minh.
NV3:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Nhận xét về cách ứng xử của các nhân
vật trong các bức tranh?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
Nhóm 3: chia sẻ ảnh. HS thuyết trình.
Bức tranh thứ nhất:Mọi người ăn uống
vui vẻ trong nhà hàng với thái độ lịch
sự nhã nhặn. Tuy trong nhà hàng có rất
nhiều người nhưng họ không làm ảnh
đến những người xung quanh.
Bức tranh thứ 2: Em bé tuy còn rất
nhỏ nhưng khi uống sữa xong em đã
biết tự tay bỏ rác vào thùng rác đấy.
Hành động này đáng được khen phải
không nào.
Bức tranh thứ 3: Các bạn nhỏ đang
tham gia bữa tiệc sinh nhật với thái độ
vui vẻ và lịch sự.
Bức tranh thứ 4: Anh thanh niên đã
uống quá nhiều và dẫn đến say. Đây là
hành vi không nên.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
Các em có nhận xét gì về phần trình
bày của bạn?
Qua tìm hiểu nội dung trên, bạn nào
hãy cho cả lớp mình biết khi ở nơi
công cộng chúng mình nên làm gì để
giữ gìn nét đẹp văn minh, thanh lịch?
Tình huống:
Em được bố mẹ cho đi liên hoan ở nhà
hàng. Khi em gọi món, người phục vụ
mang đồ ăn cho em, em sẽ làm gì?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, đánh giá.
Cô khen các em vì các em đã có các
cách ứng xử thanh lịch, văn minh nơi
công cộng.
Gv chuyển ý: Qua các hoạt động vừa
rồi các em đã hiểu được sự thanh lịch
văn minh trong cách ăn của người Hà

c) Trong những dịp liên hoan và ở
nơi công cộng.

Chúng ta không nên:
+ Làm phiền người xung quanh.
+ Vứt rác bừa bãi.
+ Say xỉn, gây gổ với người khác.
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Hoat động 2.2: Thanh lịch, văn minh trong cách uống của người Ha Nội.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Thấy được nét đẹp văn hóa và sự thanh lịch, văn minh trong cách
uống của người Hà Nội.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 2
d) Tổ chức hoat động:

Nội. Vậy còn cách uống của người Hà
Nội thì thế nào? Cô trò mình cùng sang
phần 2: Thanh lịch, văn minh trong
cách uống của người Hà Nội.
Để tìm hiểu phần này các em có muốn
cùng cô tham gia một trò chơi không?

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
Gv chuyển ý: Qua các hoạt động vừa
rồi các em đã hiểu được sự thanh lịch
văn minh trong cách ăn của người Hà
Nội. Vậy còn cách uống của người Hà
Nội thì thế nào? Cô trò mình cùng
sang phần 2: Thanh lịch, văn minh
trong cách uống của người Hà Nội.
Để tìm hiểu phần này các em có muốn
cùng cô tham gia một trò chơi không?
NV 1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Trò chơi được mang tên: Ai nhanh
hơn.
Luật chơi như sau:
Có 4 bức tranh tương ứng với các câu
hỏi khác nhau. Các câu hỏi sẽ tương
ứng với từng chủ đề. Khi nào nghe hết
câu hỏi mới được quyền phát tín hiệu,
nếu phạm luật sẽ mất quyền trả lời câu
hỏi. Mỗi câu hỏi chỉ được quyền trả lời
một lần. Nếu không trả lời đúng quyền
trả lời sẽ thuộc về người chơi khác.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
Gói 1: Chủ đề - Uống nước

2. Thanh lịch, văn minh trong cách
uống của người Ha Nội:
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Câu 1: Khi uống nước nên uống từng
ngụm, không nên uống một hơi quá
nhiều ?
A: Đúng B: Sai

- Đáp án: A

Câu 2: Vì sao chúng ta nên uống nước
đun sôi để nguội hoặc nước uống tinh
khiết vô trùng?
HS:

 Vì có lợi cho sức khỏe, tránh
các bệnh đường ruột.

Gói 2: Chủ đề - Tra, ca phê:
Câu hỏi 3: Em hãy sắp xếp các bước
pha trà?

A. Tráng trà

B. Rửa ấm chén

C. Pha trà đúng cách

- Thứ tự đúng: B-> A-> C

Gói 3: Chủ đề - Nước ngọt
Câu hỏi 4: Vì sao chúng ta không nên
uống nhiều nước ngọt?
Vì nước ngọt không tốt cho sức khỏe,
gây ra một số bệnh như tiểu đường,
béo phì…..
Gói 4: Chủ đề - Rượu, bia
Câu hỏi 5: Tại sao trẻ em không nên
uống rượu bia?
=>Vì trong rượu bia có chất độc hại
ảnh hưởng đến sức khỏe.
Câu hỏi 6: Khi người lớn uống rượu,
bia cần:
A: Giữ gìn cách nói năng
B: Không để say xỉn
C: Không tham gia giao thông
D: Tất cả các ý trên.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến
thức.
GV: Vừa rồi các em đã tham gia trò
chơi rất sôi nổi. Qua phần trò chơi các

- Uống nước
- Uống trà, cà phê, nước ngọt
- Uống bia, rượu
- Trẻ em không nên uống bia, rượu
- Người lớn:
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Hoat động 3: Luyện tập.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
-Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học, hệ thống lại nội dung

kiến thức vừa tìm hiểu.
- Phương pháp: Đóng vai ( phóng viên nhí).
- Kĩ thuật: Động não
b) Nội dung:
- Thể hiện kiến thức vừa học bằng cách phỏng vấn.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ
+ 1 HS đóng vai phóng viên nhí
Bước 2: HS phỏng vấn các bạn
+ HS lên giới thiệu và phỏng vấn các bạn:
Câu 1: Khi ăn uống, theo bạn những cử chỉ nào được coi là thanh lịch, văn
minh ?
Câu 2: Theo bạn, khi nhà khách đến dùng bữa, chúng ta cần có thái độ như thế
nào?
Câu 3: Vì sao khi đã uống rượu, bia không nên điều khiển các phương tiện tham
gia giao thông?
Bước 3: Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
- Cô cảm ơn bạn phóng viên nhí đã đến tham dự lớp học, và cô khen cả lớp đã
tích cực tham gia trả lời các câu hỏi của bạn phóng viên.
Hoat động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề
- Phương pháp: đàm thoại, gợi mở…

em đã hiểu được thanh lịch, văn minh
trong cách uống của người Hà Nội.
Đó cũng chính là nội dung phần 2.
GV chốt nội dung.
GV: Các em thân mến! Về dự tiết học
hôm nay, cô trò mình rất vui vì được
đón các thầy cô về dự giờ. Ngoài ra
chúng ta còn được đón một vị khách
nữa. Đó là bạn phóng viên nhí trong
đội tuyên truyền măng non của Liên
đội. Bạn muốn trò chuyện, giao lưu với
lớp ta. Các em hãy nổ một tràng pháo
tay để chào đón bạn!
GV: Cô mời em.

+ Không nên say xỉn
+ Không tham gia giao thông khi đã
uống rượu, bia.
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- Kĩ thuật: đặt câu hỏi
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
- Đóng vai các cơ sở sản xuất, chủ tịch thành phố, người dân thủ đô để đưa ra
biện pháp giữ gìn và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa thanh lịch, văn minh
trong cách ăn, uống của người Hà Nội?
Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ
- Để cho nét đẹp đó ngày càng được giữ gìn và phát huy mỗi chúng ta cần biết kế
thừa và tiếp nối truyền thống văn hóa ấy, góp phần làm nên cái đẹp, cái thanh lịch
trong cốt cách của người Hà Thành.
Bước 3: Gv nhận xét chuẩn kiến thức
GV: Qua bài học này, các em biết văn hóa ẩm thực của người Hà Nội đã hình
thành từ bao đời nay. Để cho nét đẹp đó ngày càng được giữ gìn và phát huy mỗi
chúng ta cần biết kế thừa và tiếp nối truyền thống văn hóa ấy, góp phần làm nên
cái đẹp, cái thanh trong cốt cách của người Hà Thành như câu thơ vẫn được ngợi
khen:

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”

Hướng dẫn học ở nha(1’)
- Bai cũ: Các em hãy thực hiện các hành vi ứng xử thanh lịch văn minh trong
cách ăn uống của người Hà Nội trong đời sống hàng ngày.
- Chuẩn bị bai mới:
+ Chuẩn bị bài 3: “Trang phục của người Hà Nội”.
+ Trong bài, các em hãy trả lời các câu hỏi: Vì sao trang phục phải phù hợp với
điều kiện và hoàn cảnh? Cách lựa chọn trang phục của học sinh thủ đô?
+ Viết bài giới thiệu về trang phục của người Hà Nội.

-------------------------------------
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Tuần 4:
Ngày soạn: 25/9/2021

BÀI 3: TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
Tiết 4: Trang phục thanh lịch, văn minh

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Học sinh thấy được sự thanh lịch, văn minh trong trang phục của người Hà Nội.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được
giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
3. Về phẩm chất:
- Tự hào, kế thừa và phát huy những nét đẹp truyền thống về trang phục của
người Hà Nội.
II. Thiết bị day học va học liệu:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tài liệu chuyên đề giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội.
- Tranh ảnh, video, phiếu học tập cho học sinh, các tình huống.
- Máy chiếu, máy tính, loa, bài soạn Powerpoint…
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Vở ghi, tài liệu…
- Tiểu phẩm, bút dạ, sưu tầm một số bài viết hoặc bài hát về trang phục của
người Hà Nội.
III. Tiến trình day học:
Hoat động 1: Khởi động.
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
b) Nội dung:
- Gv chiếu video: Ký ức Hà Nội “áo dài”. HS lắng nghe.
c) Sản phẩm:
- Video video: Ký ức Hà Nội “áo dài”.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: HS quan sát và lắng nghe video: Ký ức Hà Nội “áo dài”.
- Qua video, em thấy nói đến trang phục nào của người Hà Nội?
Bước 2: HS trả lời: Áo dài.
Bước 3: Gv khen ngợi Hs và dẫn vào bài.
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GV: Cùng với cách ăn uống, cách lựa chọn và sử dụng trang phục của người Hà
Nội từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hoá. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay,
việc kế thừa và phát huy nét đẹp truyền thống đó có ý nghĩa thiết thực với mỗi
người. Hôm nay cô trò mình cùng đi tìm hiểu bài: Trang phục thanh lịch văn
minh của người Ha Nội.
Hoat động 2: Hình thanh kiến thức mới
Hoat động 2.1: Trang phục phù hợp với điều kiện va hoan cảnh cụ thể.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Biết được trang phục phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể.
- Phương pháp: Dự án (giao nhiệm vụ…)
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 1
d) Tổ chức hoat động:

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Em hãy cho biết trang phục của người
Hà Nội xưa và nay?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
Nhóm 1: HS chia sẻ ảnh trang phục
xưa và nay của người Hà Nội.
HS rút ra nhận xét.
Hs nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến
thức.
- Nếu ra đường em gặp thanh niên nam
nữ: các cô gái mặc áo tứ thân, cổ tròn,
quần thâm khăn the bóng, nam thì mặc
áo dài tứ thân màu thâm thì em cảm
thấy thế nào?
NV2:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Trang phục trong từng mùa của người
Hà Nội có sự khác nhau như thế nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
Nhóm 2: Chia sẻ ảnh video: Trang
phục phù hợp với mùa.
HS rút ra nhận xét.
HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.

1. Trang phục phù hợp với điều
kiện va hoan cảnh cụ thể:
a. Trang phục phù hợp với thời đai
- Trang phục mỗi thời có khác nhau.
- Trang phục của người Hà Nội ngày
nay đủ màu, đủ kiểu, thể hiện phong
cách và xu hướng thẩm mĩ khác nhau.

b. Trang phục phù hợp với mùa.

- Trang phục phù hợp với mùa để đảm
bảo sức khoẻ còn là nhu cầu thẩm mĩ
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Hoat động 2.2: Cách lựa chọn va sử dụng trang phục.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Biết cách lựa chọn và sử dụng trang phục.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 2
d) Tổ chức hoat động:

Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.
NV 3:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Trang phục của người Hà Nội còn phù
hợp với phong tục tập quán không?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
Nhóm 3: Chia sẻ ảnh video.
HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.
NV 4:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Vì sao trang phục phải phù hợp với
điều kiện kinh tế và hoàn cảnh giao
tiếp?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
Nhóm 4: Chia sẻ ảnh.
HS rút ra nhận xét.
HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.

c. Trang phục phù hợp với phong
tục tập quán.

d. Trang phục phù hợp với điều
kiện kinh tế va hoan cảnh giao tiếp.

- Trong mỗi hoàn cảnh kinh tế cụ thể
bản thân phải biết ăn mặc cho phù hợp
vẫn toát lên sự thanh lịch, văn minh.
Tránh sự đua đòi, chạy theo "mốt" khi
điều kiện kinh tế không cho phép.
- Trang phục cần phù hợp với hoàn
cảnh giao tiếp.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Để lựa chọn trang phục, người Hà Nội
thường dựa trên những tiêu chí nào?

2. Cách lựa chọn va sử dụng trang
phục
- Tiêu chí để lựa chọn trang phục:
chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, giá cả,
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Hoat động 3: Luyện tập.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề
- Phương pháp: đàm thoại, đóng vai…
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
- Giả sử em là một trong những nhân vật sau: nhà thiết kế thời trang, người dân
thủ đô, nhà báo, em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy sự thanh lịch văn minh
trong trang phục của người Hà Nội.
Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ
- Câu trả lời của Hs.
Bước 3: Gv nhận xét chuẩn kiến thức.
Hoat động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề
- Phương pháp: đàm thoại, gợi mở…
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề.

- Sử dụng trang phục như thế nào được
coi là thanh lịch văn minh?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ GV hỗ trợ, gợi ý Hs thực hiện nhiệm
vụ.
+ HS làm việc theo nhóm đôi.
+ Hs trả lời câu hỏi.
+ Hs khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến
thức.
+ Em đã lựa chọn trang phục cho mình
ntn?
+ Đi học không mặc quần áo đi dự tiệc;
đi dự đám ma không mặc quần áo hở
hang, sặc sỡ; đi lao động không mặc
quần áo cầu kì, kiểu cách rườm rà . . ..
+ GV liên hệ thực tiễn…

cá tính, tiện ích, hoa văn, tuổi tác,
giới tính…
- Một trong những yêu cầu của việc
sử dụng trang phục thanh lịch văn
minh là phải luôn gọn gàng, sạch sẽ
và phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng
giao tiếp.
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c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ
- Em thấy thanh niên Hà Nội ngày nay ăn mặc như thế nào? Em đã thực hiện
thanh lịch văn minh trong trang phục của mình chưa?
Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Gv nhận xét chuẩn kiến thức
Hướng dẫn học ở nha:
- Học bài:
+ Tìm hiểu nét thanh lịch, văn minh trong cách sử dụng trang phục của người Hà
Nội.
+ Học bài và thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh.
- Chuẩn bị bài: Tìm hiểu về nơi ở của người Hà Nội.

------------------------------------------------
Tuần 5:
Ngay soan: 02/9/2021

Tiết 5:NƠI Ở CỦA NGƯỜI HÀ NỘI

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Học sinh hiểu được sự cần thiết của nhà ở đối với con người.
- Biết cách sắp xếp nơi ở thanh lịch văn minh.
2. Về năng lực:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được
giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
3. Về phẩm chất:
- Yêu quý, tự hào…
II. Thiết bị day học va học liệu:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tài liệu chuyên đề giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội.
- Tranh ảnh, video, phiếu học tập cho học sinh, các tình huống.
- Máy chiếu, máy tính, loa, bài soạn Powerpoint…
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Vở ghi, tài liệu…
- Tiểu phẩm, bút dạ, sưu tầm một số bài viết hoặc bài hát về trang phục của
người Hà Nội.
III. Tiến trình day học:
Hoat động 1: Khởi động.
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
b) Nội dung:
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- Bài hát: “ Ngôi nhà của em”.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Gv cho hs nghe video bài hát: “ Ngôi nhà của em”.
- Bước 2: GV hỏi hs: Bài hát nói về nội dung gì? HSTL: Ngôi nhà của em.
- Bước 3: Gv khen ngợi Hs và dẫn vào bài.
GV: Nhà ở chính là một không gian văn hóa vật chất, tinh thần quan trọng đối với
mỗi con người, mỗi gia đình. Do đó mỗi người cần phải có ý thức làm cho nhà ở
của mình trở thành địa chỉ thanh lịch, văn minh. Hôm nay cô và các em sẽ đi tìm
hiểu bài: Nơi ở của người Ha Nội.
2. Hoat động 2: Hình thanh kiến thức mới
Hoat động 2.1: Sự cần thiết của nơi ở đối với con người.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Học sinh hiểu được sự cần thiết của nhà ở đối với con người.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 1
d) Tổ chức hoat động:

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV 1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Có mấy kiểu nhà ở?
- Nêu đặc trưng kiểu nhà ở nông thôn?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ Hs trả lời câu hỏi.
+ Hs khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV chiếu một số hình ảnh về nhà ở
NT, hs quan sát.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.
GV: Kiểu nhà ở đô thị khác với kiểu
nhà ở nông thôn như thế nào?
NV2:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Nêu đặc trưng kiểu nhà ở đô thị?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ Hs trả lời câu hỏi.
+ Hs khác nhận xét, bổ sung.

I. Sự cần thiết của nơi ở đối với con
người:
1. Nha ở nông thôn:
- Xây cất theo lối truyền thống, nhà
ba gian
- Chính giữa nhà: nơi thờ cúng và tiếp
khách. Ngay bức tường đối diện với
cửa lớn là bàn thờ tổ tiên.

2. Nha ở đô thị:
Nhà ở đô thị: nhiều tầng, chia thành
nhiều phòng như phòng khách, phòng
bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, ...
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Hoat động 2.2: Cách sắp xếp nơi ở thanh lịch, văn minh.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Biết cách sắp xếp nơi ở thanh lịch văn minh.
- Phương pháp: Dự án…
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 2
d) Tổ chức hoat động:

Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV chiếu ảnh nhà ở đô thị, hs quan
sát.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV 1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Theo em, sắp xếp giữ gìn nhà ở như
thế nào mới thể hiện sự thanh lịch văn
minh?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ Nhóm 1: chia sẻ thông tin, thuyết
trình về nhà ở.
+ Hs nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.
GV chuyển ý
NV 2:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Theo em, sắp xếp giữ gìn phòng ở
như thế nào mới thể hiện sự thanh lịch
văn minh?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ Nhóm 2: chia sẻ thông tin, thuyết
trình về nhà ở.
+ Hs nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.
GV chuyển ý
NV 3:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Theo em, sắp xếp giữ gìn góc học tập

II. CÁCH SẮP XẾP NƠI Ở
THANH LỊCH, VĂN MINH:
1. Nha ở
- Phòng khách (nơi tiếp khách)
- Buồng thờ (ban thờ, nơi thờ cúng)
- Bếp ăn

2. Phòng ở
Phòng ở sắp xếp hợp lí, gọn gàng,
sạch sẽ, mang những nét riêng của
chủ nhân, vừa hài hoà với không gian
chung của gia đình.

3. Góc học tập
Sắp xếp gọn gàng, bàn ghế ngay
ngắn, giá sách được sắp xếp riêng...
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3. Hoat động 3: Luyện tập.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề
- Phương pháp: trò chơi
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

như thế nào mới thể hiện sự thanh lịch
văn minh?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
+ Nhóm 3: chia sẻ thông tin, thuyết
trình về góc học tập.
+ Hs nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.
+ GV tích hợp, liên hệ thực tiễn, gd hs.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
Trò chơi:“Em lam kiến trúc sư”
1. Hằng ngày, con đã chăm sóc ngôi
nhà của mình bằng những việc làm
nào?
2. Khi thảo luận cách trình bày không
gian riêng của mình, các bạn có ý kiến
sau đây:
Bạn A: Tớ thích một không gian thật
gọn gàng, ngăn nắp. Vật dụng để đúng
chỗ không phải tìm khi cần
Bạn B: Tớ thích ấn tượng. Theo
phong cách của riêng mình,
bày biện theo cách tớ thích
Bạn C: Tớ thì thế nào
cũng được, không cần phải
để gọn gàng.
Bạn D: Cái này tùy theo mẹ tớ, mẹ sắp
xếp kiểu gì thì tớ dùng kiểu đấy.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ

III. LUYỆN TẬP:
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4. Hoat động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề
- Phương pháp: đàm thoại, gợi mở…
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS.
- Hs vẽ tranh thiết kế một ngôi nhà theo ý tưởng của em.
Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ
- HS vẽ tranh ngôi nhà theo ý tưởng của bản thân.
Bước 3: Gv nhận xét chuẩn kiến thức
- Gv thu bài vẽ của HS, nhận xét.
- GV liên hệ thực tiễn.
Hướng dẫn học ở nha:
- Học bài:
+ Tìm hiểu nét thanh lịch, văn minh về nơi ở của người Hà Nội.
+ Học bài và thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh về nơi ở của người HN.
- Chuẩn bị bài: Địa lí va lịch sử Ha Nội.

+ Khái quát vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính Hà Nội.
------------------------------------------------

Ngay soan: 17/10/2021
Tuần: 7

ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ HÀ NỘI
TIẾT 7: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Hs biết được điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Hà Nội: những

đặc điểm cơ bản địa hình, tài nguyên đất…
- Hiểu biết về nơi mình sinh sống, có trách nhiệm với cộng đồng.
- Nhận biết và bước đầu định hướng nghề nghiệp của địa phương gắn với định

hướng tương lai của bản thân.
2. Về năng lực:
a. Năng lực chung

Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.
GV chuyển ý
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- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết vấn
đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…
b. Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng bản đồ
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến địa hình, tài nguyên đất của Hà

Nội.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tri thức bài học và

tri thức cuộc sống.
- Năng lực phân tích, so sánh, vận dụng kiến thức vào thực tiễn đặc điểm địa
lý địa phương mình với các vùng miền khác.
3. Về phẩm chất:
- Tình cảm, trách nhiệm, niềm tự hào với quê hương.

II. Thiết bị day học va học liệu:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tài liệu địa lí Hà Nội.
- Tranh ảnh, video, phiếu học tập cho học sinh, các tình huống.
- Máy chiếu, máy tính, loa, bài soạn Powerpoint…
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Vở ghi, tài liệu…

III. Tiến trình day học:
Hoat động 1: Khởi động.
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
b) Nội dung:
- Bài hát:
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Gv chiếu hình ảnh, đoạn thơ:



Giáo án giáo dục địa phương 6

28 Năm học 2021-
2022

- Bước 2: GV hỏi hs: Nội dung của đoạn thơ nói về về cái gì? HSTL.
- Bước 3: Gv khen ngợi Hs và dẫn vào bài.

Các em thân mến! Ai cũng có những niềm tự hào riêng về quê hương mình,
bởi quê hương là bến đỗ bình yên nhất. Từ cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người
tạo nên những nét văn hóa trong đời sống chung của cả cộng đồng. Chính vì lẽ
đó mà hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài học: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CỦA HÀ NỘI (tiết 1).
Hoat động 2: Hình thanh kiến thức mới
Hoat động 2.1: Tìm hiểu địa hình Hà Nội
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Nhận biết được địa hình Hà Nội.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.

b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 1

d) Tổ chức hoat động:

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức trò chơi “Mảnh ghép bí
mật”. (Gv giao nhiệm vụ 02 hs làm thư
kí cho toàn bộ giờ học.)
- Luật chơi:

• Hs chơi lật các mảnh ghép bằng
cách trả lời đúng các câu hỏi
tương ứng với mỗi mảnh ghép để
đoán xem hình ảnh phía sau
mảnh ghép là gì?

• Có 5 mảnh ghép ứng với 5 câu
hỏi.

• Mỗi câu hỏi có thời gian suy
nghĩ là 5 giây.

• Trả lời đúng 1 câu hỏi = 01 sao +
mở 1 mảnh ghép

• Trả lời đúng hình ảnh bí ẩn được
02 sao

- Qua trò chơi chúng ta cần khắc sâu
kiến thức gì về địa hình của Thủ đô?

1. Địa hình:
=> Độ cao trung bình của Hà Nội là
từ 5-20m (so với mực nước biển).
Gồm 2 dạng địa hình chính:
+ Đồng bằng: chiếm 54,5% diện tích
tự nhiên
+ Đồi núi thấp
- Thuận lợi:
+ Nằm cạnh các con sông lớn
+ Thuận tiện sản xuất nông nghiệp…
- Khó khăn:
+ Dễ bị úng lụt.
+ Cần xây dựng nhiều công trình thủy
lợi…
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Địa hình đó đem lại những thuận lợi
và khó khăn gì cho sự phát triển Kinh
tế Xã hội địa phương?
- HS: Tiếp nhận
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS cùng tham gia trò chơi
- GV quan sát, hỗ trợ.
- Bộ câu hỏi: Quan sát tài liệu địa
phương gv cung cấp, trang 6.
1/ Địa hình của Thủ đô Hà Nội được
cấu tạo bởi:
A. Vùng đồng bằng
B. Vùng đồi núi thấp
C. Vùng đồng bằng và Vùng đồi núi
thấp
D. Cả A,B,C đều sai.
2/ Vùng đồng bằng của Hà Nội có
những đặc điểm cơ bản nào?
A. Nằm dọc hạ lưu các con sông
B. Xen giữa các bãi bồi là vùng trũng
C. Có hệ thống đê ngăn lũ
D. Tất cả các ý kiến trên
3/ Với địa hình vùng đồng bằng Hà
Nội cây trồng chủ đạo là gì?
A. Ngô, khoai, sắn B. Các cây họ
đậu
C. Lúa nước D. Cây lấy gỗ
4/ Vùng đồi núi của Hà Nội tập trung ở
vị trí nào của Thành phố Hà Nội?
A. Phía Đông B. Phía Bắc
C. Phía Bắc và phía Tây
D. Phía Tây và phía Nam
5/ Địa phương nơi mình sinh sống nằm
trong vùng địa hình nào?
A. Vùng đồng bằng
B. Vùng đồi núi thấp
C. Vùng đồng bằng và Vùng đồi núi
thấp
D. Vùng đồi núi cao
- Qua trò chơi chúng ta cần khắc sâu
kiến thức gì về địa hình của Thủ đô?
Địa hình đó đem lại những thuận lợi và
khó khăn gì cho sự phát triển Kinh tế
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Hoat động 2.2: Tìm hiểu về đất
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Nhận biết được đất của Hà Nội.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 2
d) Tổ chức hoat động:

Xã hội địa phương?
- Hs xung phong trả lời, hs còn lại trả
lời trên giao diện “Chat” (học online)
- GV nghe HS trả lời và cho điểm
- HS: Nhận xét, bổ sung, đánh giá lẫn
nhau.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
- Liên hệ địa hình địa phương và sự ảnh
hưởng tới Kinh tế - XH?
-> Địa hình đồng bằng chiêm trũng
“Chiêm khê mùa lụt” nhưng bằng ý chí,
sự sáng tạo của cong người đê điều,
công trình thủy lợi những năm gần đây
không bị úng ngập, cây lúa trở thành
hàng hóa thương hiệu xây dựng cuộc
sống nhân dân ngày thêm ổn định.
- GV: Nhận xét, đánh giá
(Gv chiếu ND)

GV chuyển ý: Từ đây, chúng ta
thấy được địa hình khá đa dạng của
Thủ đô hà Nội. Với hai vùng: đồng
bằng và đồi núi. Vùng đồng bằn chiếm
54,5% diện tích tự nhiên, nằm dọc các
con sông. Xen giữa các bãi bồi cao là
các vùng trũng thuộc các vùng Đông
Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Thanh Oai,
Chương Mỹ…. Vùng này rất dễ ngập
úng nên bao bọc xung quanh là hệ
thống đê tưới tiêu, ngăn lũ. Những đặc
điểm của địa hình quyết định rất lớn
đến tài nguyên đất của Thủ đô.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
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NV2:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS giải quyết ND các
câu hỏi và trình bày dựa trên Quan sát
tài liệu địa phương gv cung cấp, trang
6,8:
1. Hà Nội có những loại đất chính nào?
2. Em hãy nêu đặc điểm của các loại
đất?
3. Địa phương chúng ta thuộc loại đất
nào? Con hãy giới thiệu đặc điểm các
vùng đất ấy?
- HS: Tiếp nhận.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tìm ra câu trả lời của các yêu cầu
GV đưa ra.
- Nhóm cử đại diện trình bày sản phẩm
của nhóm.
- Nhóm khác lắng nghe, ghi chép nhận
xét, thắc mắc.
- Dự kiến sản phẩm:
Địa phương chúng ta thuộc loại đất
nào? em hãy giới thiệu đặc điểm các
vùng đất ấy?
-> Thanh Oai nằm trong vùng đồng
bằng có tài nguyên đất phù sa trong đê
và ngoài đê lớn. Do có độ chênh lệch
của đồng đất nên đặc điểm đất nông
nghiệp của Thanh Oai là hình thành 03
vùng.
- Vùng 1: Đất bãi ven sông Đáy có
nhiều điều kiện thuận lợi phát triển hoa
màu, cây công nghiệp, cây ăn quả và
chăn nuôi, có diện tích khoảng 32,4
km2.
- Vùng 2: Đất nằm ven quốc lộ 21B
thuộc đất đồng vàm cỏ thuận lợi cho cả
cấy lúa và trồng hoa màu 45,4 km2.
- Vùng 3: Đồng chiêm trũng chiếm
phần lớn diện tích canh tác chỉ gieo
cấy lúa trong hai vụ và nay có điều
kiện phát triển trang trại nuôi trồng
thủy sản, diện tích 51,8 km2.

2. Đất:
- 4 loại đất chính: Đất phù sao ngoài đê,
Đất phù sa trong đê, Đất bạc màu, Đất
đồi núi
- đặc điểm của các loại đất?
(Trong tài liệu địa phương)
- Cơ cấu sử dụng đất
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Hoat động 3: Luyện tập.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
-Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học, hệ thống lại nội dung

kiến thức vừa tìm hiểu.
- Phương pháp: Đóng vai ( phóng viên nhí).
- Kĩ thuật: Động não
b) Nội dung:
- Thể hiện kiến thức vừa học bằng cách phỏng vấn.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: Giao nhiệm vụ
+ 1 HS đóng vai phóng viên nhí
Bước 2: HS phỏng vấn các bạn
Bước 3: Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.

- Cô cảm ơn bạn phóng viên nhí đã đến tham dự lớp học, và cô khen cả lớp đã
tích cực tham gia trả lời các câu hỏi của bạn phóng viên.
Hoat động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề
- Phương pháp: đàm thoại, gợi mở…
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi

b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề.

c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS.
- Hs vẽ tranh thiết kế một ngôi nhà theo ý tưởng của em.
Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ
- HS vẽ tranh ngôi nhà theo ý tưởng của bản thân.
Bước 3: Gv nhận xét chuẩn kiến thức
- Gv thu bài vẽ của HS, nhận xét.
- GV liên hệ thực tiễn.
Hướng dẫn học ở nha:
- Học bài:
+ Tìm hiểu nét thanh lịch, văn minh về nơi ở của người Hà Nội.
+ Học bài và thực hiện nếp sống thanh lịch, văn minh về nơi ở của người HN.
- Chuẩn bị bài: Địa lí va lịch sử Ha Nội.

Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV tóm tắt và khái quát lại.
GV chuyển ý.
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+ Khái quát vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính Hà Nội.
------------------------------------------------

Tuần: 8
Ngay soan: 24/10/2021

TIẾT 8: HÀ NỘI TỪ THỜI TIỀN SỬ ĐẾN THẾ KỈ X
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Hs biết được:
- Hà Nội- vùng đất thời tiền sử.
- Hà Nội thời kì Văn Lang - Âu Lạc.
- Hà Nội thời kì Bắc thuộc.
2. Năng lực:
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, trình bày để thực hiện các nhiệm vụ học
tập.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng
vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Tự hào về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc.
- Cảm phục và trân trọng những người thông minh, có tài.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên:
Tranh ảnh, tư liệu và bài giảng điện tử, máy chiếu…
2. Học sinh:
Sách giáo khoa, nghiên cứu tài liệu liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
b) Nội dung:
- Bài hát:
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Gv chiếu video bài hát: “ Hà Nội một trái tim hồng”.
- Bước 2: GV hỏi hs: Em cảm nhận như thế nào về bài hát này? HSTL.
- Bước 3: Gv khen ngợi Hs và dẫn vào bài.
Các em thân mến! “Hà Nội một trái tim hồng”- giai điệu của bài hát như thôi

thúc chúng ta nhớ về Hà Nội. Để tìm hiểu rõ hơn về Hà Nội xa xưa của chúng ta
như thế nào? Hôm nay cô và các em cùng đi khám phá, tìm hiểu về: HÀ NỘI TỪ
THỜI TIỀN SỬ ĐẾN THẾ KỈ X.

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thanh kiến thức mới.
2.1. Hoat động: Tìm hiểu Ha Nội – Vùng đất thời tiền sử.
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a) Mục tiêu: HS xác định được thời gian xuất hiện của con người có mặt trên đất
Hà Nôi và các nền văn hóa tồn tại ở Hà Nội trong thời kì này.
b) Nội dung: Giao nhiệm vụ cá nhận, HS quan sát hình ảnh, để trả lời câu hỏi
của GV.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoat động:

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV1:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- Dựa vào thông tin GV đưa và trả lời các câu
hỏi:
? Dấu vết đầu tiên của con người trên đất Hà
Nội cách ngày nay bao nhiêu năm?
? Vậy dựa vào đâu để các nhà khoa học biết
được điều đó?
?Cư dân Hà Nội biết sử dụng đồ đồng, đồ sắt
để thay thế các công cụ bằng đá khi nào?
?Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra các di chỉ
văn hóa nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
- HSTL.
- GV quan sát, trợ giúp HS khi có yêu cầu.
Đánh giá thái độ và khả năng thực hiện nhiệm
vụ học tập của HS.
Bước 3: Báo cáo kết quả va trao đổi.
- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ
sung, chỉnh sửa.
Bước 4: Đánh giá.
- GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của
HS, đánh giá kết quả hoạt động của HS và
chốt lại nội dung nếu thấy cần thiết.
GV cho HS quan sát một số di vật đá tìm thấy
được trong thời kì này.
GV chuyển ý:

1. Ha Nội - Vùng đất thời tiền
sử:
- Khoảng 2 vạn năm trước tìm
thấy dấu vết đầu tiên của người
trên đất Hà Nội.
- Cách đây khoảng 4 nghìn năm
cư dân sống ở Hà Nội đã biết sử
dụng đồ đồng, đồ sắt.
- Nhiều di chỉ văn hóa: Phùng
Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun,
Đông Sơn.

2.2. Hoat động: Tìm hiểu Ha Nội thời kì Văn Lang – Âu Lac:
a) Mục tiêu: HS xác định được thời gian tồn tại của nhà nước Văn Lang – Âu
Lạc và nét độc đáo của thành Cổ Loa.
b) Nội dung: Giao nhiệm vụ cá nhận, HS quan sát hình ảnh, để trả lời câu hỏi của
GV.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoat động:
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Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm

NV 2:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ.
- Gv chiếu video. HSQS.
- Chiếu: PHT.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
? Qua đoạn clip trên em hãy chọn từ và cụm từ
thích hợp để hoàn thành bảng thống kê (PHT).
(HS làm vào PHT chuẩn bị trước ở nhà).
Bước 3: Báo cáo kết quả
- GV có thể gọi HS trình bày.
- HS khác lắng nghe, thảo luận thêm, bổ sung,
chỉnh sửa.
Bước 4: Đánh giá, nhận xét.
- GV đánh giá tinh thần thái độ học tập của HS,
đánh giá kết quả hoạt động của - HS và chốt lại
nội dung nếu thấy cần thiết.
- GV chiếu video: Giới thiệu Cổ Loa.
- GV: video này nói đến Cổ Loa. Video gợi
cho các em nhớ đến nhân vật nào?
- GV: Liên hệ, giáo dục HS.
GV chuyển ý.

2. Ha Nội thời kì Văn Lang –
Âu Lac:
- Thời Văn Lang:
+ Thời gian tồn tại: Từ TK VII
TCN- kết thúc vào khoảng
năm 208 TCN.
+ Người đứng đầu: Hùng
Vương.
+ Kinh đô: Phong Châu-Phú
Thọ.
- Âu Lac:
+ Từ 208 TCN-179 TCN.
+ Người đứng đầu: An Dương
Vương
+ Kinh đô: Cổ Loa – Đông
Anh

2.3. Hoat động: Tìm hiểu Ha Nội thời Bắc thuộc.
a) Mục tiêu: HS xác định được thời gian tồn tại của thời Bắc thuộc ở Hà Nội.
b) Nội dung: Giao nhiệm vụ cá nhận, HS quan sát hình ảnh, để trả lời câu hỏi
của GV.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức hoat động:
Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ. 3. Ha Nội thời Bắc thuộc:
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? Hà Nội thời bắc thuộc?

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.
- HS làm việc theo nhóm ( HS chuẩn bị
trước ở nhà).
Bước 3: Báo cáo kết quả.
- Các nhóm trình bày, báo cáo sản phẩm
của nhóm mình.
( GV: chia sẻ hộ PHT của từng nhóm).
+ Nhóm 1: Trình bày.
+ Các nhóm khác nghe, nhận xét…
Bước 4: Đánh giá, nhận xét.
- Gv nhận xét.
- GV đánh giá tinh thần thái độ học tập
của HS, đánh giá kết quả hoạt động nhóm
của HS; chốt lại nội dung.
Gv chuyển ý.

- Năm 454- 456, Hà Nội mới được
ghi lại là trung tâm của huyện Tống
Bình.
- Năm 40 Hai Bà Trưng khởi nghĩa
đánh đuổi nhà Hán, xây dựng kinh
đô ở Mê Linh
- Năm 542-544, Lý Bí khởi nghĩa,
đánh đuổi nhà Luơng lên ngôi
Hoàng đế, xây dựng chùa Khai
Quốc, đóng đô ở vùng đất thuộc
Thăng Long-Hà Nội.
- Khoảng năm 766-779- Phùng
Hưng khởi nghĩa ở Đường Lâm (Sơn
Tây) đánh chiếm phủ Tống Bình.
Đô hộ sử Cao Chính Bình thua, ốm
mà chết.
- Năm 931, Dương Đình Nghệ đem
quân tấn công Tống Bình, chiếm
được Tống Bình (Hà Nội).
- Sau khi đánh tan quân Nam Hán ở
sông Bạch Đằng (cuối năm 938),
Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở
Cổ Loa (Đông Anh).

HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã
được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Hà Nội.
b. Nội dung:
- Trò chơi: Nhận diện nhân vật lịch sử.
c. Sản phẩm:
- HS quan sát video, sau đó trả lời đưa ra các đáp án phù hợp.
d. Tổ chức hoat động:

HOẠT ĐỘNG 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS.
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ chức hoat động:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)
- Hành trình đi tìm sợi chỉ đỏ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
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- Tìm hiểu thêm về Hà Nội thời tiền sử. Kể tên những người Hà Nội xưa đóng
góp vào cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Sau đó viết bài văn ngắn giới thiệu khái
quát về họ?
Bước 3: Sản phẩm.
- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.
- HS làm bài tập ra giấy và nộp lại cho GV qua hệ thống CNTT mà GV hướng
dẫn.
Bước 4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS.
Hướng dẫn HS học bai ở nha:
* Học bai cũ:
- Học bài và hoàn thiện bài tập.
- Ôn tập các bài đã học.
- Tìm hiểu thêm những người Hà Nội xưa đã đóng góp vào cuộc khởi nghĩa Hai

Bà trưng.
* Chuẩn bị bai mới: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (tiếp).
+ Khí hậu, thủy văn, sinh vật của Hà Nội?
+ Khoáng sản, tài nguyên du lịch tự nhiên của Hà Nội?

-----------------------------------------------------------------

Tuần 9:
Ngay soan: 31/10/2021

KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hs đánh giá được ưu nhược điểm của mình qua bài kiểm tra này.
2. Năng lực:
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, trình bày để thực hiện các nhiệm vụ học
tập.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng
vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm, trung thực.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên:
Giáo án, đề KT, đáp án...
2. Học sinh:
Chuẩn bị bài theo hướng dẫn, giấy bút…
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GDĐP 6

Mức độ
Chủ đề

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng

Nếp sống
thanh
lịch, văn
minh

- Khái niệm:
thanh lịch, văn
minh.

Câu 1

- Biểu hiện
thanh lịch, văn
minh.

Câu 2, 9, 10. Câu 3, 8

- Xây dựng nếp
sống thanh lịch,
văn minh

Câu 4

- Lựa chọn món
ăn đồ uống của
người Hà Nội.

Câu 5 Câu 12

- Sử dụng món
ăn, đồ uống.

Câu 6, 7 Câu 17, 18

- Nơi ở của
người Hà Nội.

Câu 11, 16, 19,
20

Câu 14, 15 Câu 21

- Trang phục của
người Hà Nội.

Câu 13

Địa lí
Hà Nội

- Vị trí địa lí và
phạm vi phân
chia hành chính
của Hà Nội.

Câu 22, 23, 24,
25, 26, 27

- Điều kiện tự
nhiên và tài
nguyên thiên
nhiên:
+ Địa hình Hà
Nội.

Câu 28, 29,
30.
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Số câu: (30 câu) 22 06 02

Số điểm:
(Tổng 10 điểm)

7,25 điểm 2,1 điểm 0,65 điểm

Tỉ lệ 72,5 % 21 % 6,5 %

Lưu ý:
- TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 20 MỖI CÂU ĐÚNG ĐƯỢC 0,35 ĐIỂM
- TỪ CÂU 21 ĐẾN CÂU 30 MỖI CÂU ĐÚNG ĐƯỢC 0,3 ĐIỂM
ĐỀ BÀI: (Từ câu 1-> câu 20 được 0,35 điếm; từ câu 21->câu 30 được 0,3điểm).
Hãy ghi lại tên chữ cái đầu dòng của đáp án đúng nhất.
Câu 1: Người thanh lịch, văn minh?
A.Người có hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá, lịch sự, trong sáng, nhã nhặn.
B.Người biết học hỏi cái cần thiết cho riêng mình.
C.Người có hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá.
D.Người không có hành vi giao tiếp, ứng xử văn hoá, lịch sự.
Câu 2: Biểu hiện thanh lịch, văn minh của người Ha Nội?
A.Trong cách ăn uống, nói năng, trang phục, cách sắp xếp nhà ở, cách đi đứng,
giao tiếp ứng xử.
B.Trong cách nói năng
C.Trong trang phục
D.Trong cách sắp xếp nơi ở
Câu 3: Đâu la biểu hiện thanh lịch, văn minh trong giao tiếp của người Ha
Nội?
A.Nói năng nhã nhặn, lịch sự. B.Nói thô tục.
C.Nói nhỏ. D.Vừa nói vừa cười.
Câu 4: Xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của học sinh Ha Nội?
A.Giữ gìn và phát huy nếp sống văn minh, thanh lịch: trong gia đình, trong nhà
trường, ngoài xã hội.
B.Phê phán những hành vi thiếu văn hoá.
C.Tự hào về vùng đất "địa linh, nhân kiệt"
D.Không cần giữ gìn, phát huy nếp sống văn minh, thanh lịch: trong gia đình,
trong nhà trường, ngoài xã hội.
Câu 5: Lựa chọn món ăn, đồ uống của người Ha Nội?
A.Chọn món ăn theo mùa, phù hợp với sức khoẻ, khẩu vị, điều kiện kinh tế của
mỗi gia đình.
B.Chọn món ăn theo mùa.
C.Phù hợp với sức khoẻ, khẩu vị.
D.Điều kiện kinh tế của mỗi gia đình.
Câu 6: Cách trình bay món ăn, đồ uống của người Ha Nội có gì đặc biệt?
A.Sử dụng các loại rau gia vị: mùi, húng, thì là, tạo nên sự hài hoà về màu sắc
đồng thời gia tăng hương vị đặc trưng.
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B.Sử dụng các loại rau gia vị: cà chua, cà rốt, hành, tạo nên sự hài hoà về màu
sắc đồng thời gia tăng hương vị đặc trưng.
C.Sử dụng các loại rau gia vị: ớt tỉa hoa tạo nên sự hài hoà về màu sắc đồng thời
gia tăng hương vị đặc trưng.
D.Dùng loại bát, đĩa, cốc, tách; Sử dụng các loại rau gia vị tạo nên sự hài hoà về
màu sắc đồng thời gia tăng hương vị đặc trưng.
Câu 7: Cách thưởng thức món ăn, đồ uống của người Ha Nội có gì đặc biệt?
A.Là sự kết hợp cảm nhận của nhiều giác quan. B.Nếm, gửi.
C.Nhìn, nếm. D.Cảm nhận bằng xúc giác.
Câu 8: Theo em, trước khi ăn- trong khi ăn – sau khi ăn xong chúng ta cần
phải lam gì?
A.Mời trước khi ăn và sau khi kết thúc bữa ăn, khi ăn từ tốn, sau khi ăn phải mời
tăm, mời nước ông bà cha mẹ…
B.Khi ăn từ tốn, sau khi ăn phải mời tăm, mời nước ông bà cha mẹ…
C.Khi ăn, ăn thật nhanh và đứng dậy.
D.Mời mọi người ăn cơm, lấy khăn lau cho mọi người dùng.
Câu 9: Khi nha có khách các thanh viên trong gia đình nên lam gì?

A.Cần ý tứ từ lời mời chào đến cách đón tiếp.
B.Không cần chào hỏi.
C.Chủ nhà rời mâm, đứng dậy quá sớm.
D.Trong khi ăn, gắp thật nhiều thức ăn cho khách.

Câu 10: Trong các hanh vi sau, hanh vi nao không nên khi nha có khách?
A.Chủ nhà rời mâm, đứng dậy quá sớm.
B.Nói chuyện vui trong bữa ăn.
C.Mời nước khách trước và sau bữa ăn một cách lịch sự.
D.Tiếp đón và đỗi đãi khách lịch sự.

Câu 11: Khi ở nơi công cộng chúng mình nên làm gì để giữ gìn nét đẹp văn
minh, thanh lịch?
A.Làm phiền người xung quanh.
B.Vứt rác bừa bãi.
C.Say xỉn, gây gổ với người khác.
D.Không nên làm phiền người xung quanh, vứt rác bừa bãi, say xỉn, gây gổ với
người khác.
Câu 12: Em được bố mẹ cho đi liên hoan ở nha hang. Khi em gọi món, người
phục vụ mang đồ ăn cho em, em sẽ lam gì?

A.Nhận đồ ăn bằng hai tay, cảm ơn người phục vụ.
B.Bảo người phục vụ đặt đồ ăn xuống bàn cho.
C.Quát người phục vụ đặt đồ ăn xuống bàn cho.
D.Giằng lấy đồ ăn, lấy ăn luôn.

Câu 13: Vì sao trang phục của người Ha Nội phải phù hợp trong từng mùa?
A.Phù hợp với nhu cầu. B.Để đảm bảo sức khoẻ còn là nhu cầu thẩm mĩ.
C.Phù hợp với sức khỏe. D.Phù hợp với thời tiết.
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Câu 14: Để lựa chọn trang phục, người Ha Nội thường dựa trên những tiêu
chí nao?
A.Chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, giá cả, cá tính, tiện ích, hoa văn, tuổi tác, giới
tính…
B.Chất liệu, kiểu dáng, màu sắc.
C.Giá cả, cá tính, tiện ích
D.Hoa văn, tuổi tác, giới tính…
Câu 15: Một trong những yêu cầu của việc sử dụng trang phục thanh lịch văn
minh?
A.Sạch sẽ và phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp.
B.Phải luôn gọn gàng và phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp.
C.Phải luôn gọn gàng, sạch sẽ và phù hợp với hoàn cảnh, đối tượng giao tiếp.
D.Trang phục phải luôn luôn mới.
Câu 16: Nêu đặc trưng kiểu nha ở đô thị?
A. Nhà ở đô thị: nhiều tầng, chia thành nhiều phòng như phòng khách, phòng bếp,
nhà vệ sinh, phòng ngủ, ...
B.Nhà ở đô thị: nhiều tầng.
C.Nhà ở đô thị: chia thành nhiều phòng.
D.Nhà ở đô thị: có phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng ngủ, ...
Câu 17: Nha ở nông thôn xây theo kiểu?
A.Xây cất theo lối truyền thống, nhà ba gian. B.Xây theo ý thích.
C.Xây theo kiểu biệt thự. D.Xây theo kiểu đô thị.
Câu 18: Sắp xếp giữ gìn nha ở như thế nao mới thể hiện sự thanh lịch văn
minh?
A.(1)Phòng khách- (2) Buồng thờ - (3)Bếp ăn.
B.(1) Buồng thờ - (2)Phòng khách- (3)Bếp ăn.
C.(1)Buồng thờ - (2)Bếp ăn- (3)Phòng khách.
D.(1)Bếp ăn- (2)Buồng thờ- (3)Phòng khách.
Câu 19: Sắp xếp giữ gìn góc học tập như thế nao mới thể hiện sự thanh lịch
văn minh?

A.Sắp xếp gọn gàng, bàn ghế ngay ngắn, giá sách được sắp xếp riêng...
B.Sắp xếp theo ý thích của người khác.
C.Sắp xếp theo hứng thú ngẫu nhiên.
D.Để bề bộn sách, vở.

Câu 20: Sắp xếp giữ gìn phòng ở như thế nao mới thể hiện sự thanh lịch, văn
minh?
A.Phòng ở sắp xếp hợp lí, gọn gàng, sạch sẽ.
B.Phòng ở sắp xếp hợp lí, gọn gàng, sạch sẽ, mang những nét riêng của chủ nhân,.
C.Phòng ở sắp xếp hợp lí, gọn gàng.
D.Phòng ở sắp xếp hợp lí, gọn gàng, sạch sẽ, mang những nét riêng của chủ nhân,
vừa hài hoà với không gian chung của gia đình.

Câu 21: Cho tình huống: Tớ thích một không gian thật gọn gàng, ngăn nắp. Vật
dụng để đúng chỗ không phải tìm khi cần. Đã thể hiện?
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A.Thanh lịch, văn minh về nơi ở. B.Chưa thanh lịch, văn minh về nơi ở.
C.Thanh lịch văn minh về phòng ngủ. D.Thanh lịch văn minh về góc học tập.
Câu 22: Thủ đô Ha Nội nằm ở trung tâm vùng đồng bằng?

A.Đồng bằng sông Hồng.
B.Đồng bằng sông Cửu Long.
C.Duyên Hải miền Trung.
D.Đồng bằng Nam Bộ.

Câu 23: Ha Nội tiếp giáp với mấy tỉnh?
A.5 tỉnh B.6 tỉnh C.7 tỉnh D.8 tỉnh

Câu 24: Phía Bắc Ha Nội tiếp giáp tỉnh?
A.Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. B.Hà Nam, Hòa Bình.
C.Bắc Ninh, Bắc Giang. D.Hòa Bình, Phú Thọ.

Câu 25: Diện tích tự nhiên toan thanh phố Ha Nội?
A.3.324 km2 B.3.324,5 km2 C.3.323 km2 D.3.325 km2

Câu 26: Ha Nội có bao nhiêu đơn vị hanh chính?
A.29 B.30 C.31 D.28

Câu 27: Ha Nội có bao nhiêu huyện?
A.17 B.18 C.19 D.20

Câu 28: Địa hình Ha Nội chia lam mấy vùng?
A.2 vùng B.1 vùng C.3 vùng D.4 vùng

Câu 29: Vùng đồi núi tập trung ở phía nao của thanh phố Ha Nội?
A.Phía Bắc B.Phía Tây C.Phía Bắc và phía Tây D.Phía Đông

Câu 30: Vùng đồng bằng có đất đai phì nhiêu, vùng sản xuất nông nghiệp với
cây trồng chủ yếu?

A.Cây lúa nước B.Cây hoa màu C.Cây ăn quả D.Cây ca cao
HƯỚNG DẪN CHẤM:

Mỗi câu trả lời đúng:
+ Câu 1-> đến câu 20: được 0,35 điểm.
+ câu 21->đến câu 30: được 0,3 điểm.

1
A

2A 3A 4A 5A 6
D

7A 8A 9A 10
A

11
D

12A 13B 14
A

15
C

16
A

17
A

18
A

19A 20D 21
A

22
A

23
D

24
A

25
B

26
B

27A 28A 29
C

30
A

Hướng dẫn chuẩn bị bai ở nha:
- Hs ôn lại toàn bộ kiến thức những bài đã học.
- Chuẩn bị bài: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (tiếp).
+ Đọc tư liệu có liên quan đến bài học: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên
nhiên (tiếp).
+ Tìm hiểu về: Khí hậu, thủy văn, sinh vật của Hà Nội.

--------------------------------------
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Tuần 9
Ngay soan: 31/10/2021

TIẾT 10: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
(Tiếp theo)

I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Hs biết được điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Hà Nội: khí

hậu, thủy văn, sinh vật…
- Hiểu biết về nơi mình sinh sống, có trách nhiệm với cộng đồng.
2. Về năng lực:
a. Năng lực chung:
- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết

vấn đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…
b. Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng bản đồ
- Năng lực thu thập thông tin khí hậu, thủy văn, sinh vật...
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tri thức bài học

và tri thức cuộc sống.
- Năng lực phân tích, so sánh, vận dụng kiến thức vào thực tiễn đặc điểm

địa lý địa phương mình với các vùng miền khác.
3. Về phẩm chất:
- Tình cảm, trách nhiệm, niềm tự hào với quê hương.

II. Thiết bị day học va học liệu:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tài liệu địa lí Hà Nội.
- Tranh ảnh, video, phiếu học tập cho học sinh, các tình huống.
- Máy chiếu, máy tính, loa, bài soạn Powerpoint…
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Vở ghi, tài liệu…

III. Tiến trình day học:
Hoat động 1: Khởi động.
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
b) Nội dung:
- Bài hát:
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Gv chiếu hình ảnh, đoạn thơ:
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- Bước 2: GV hỏi hs: Nội dung của đoạn thơ nói về về cái gì? HSTL.
- Bước 3: Gv khen ngợi Hs và dẫn vào bài.

Các em thân mến! Ai cũng có những niềm tự hào riêng về quê hương mình,
bởi quê hương là bến đỗ bình yên nhất. Từ cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người
tạo nên những nét văn hóa trong đời sống chung của cả cộng đồng. Chính vì lẽ
đó mà hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài học: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CỦA HÀ NỘI (tiếp theo).
Hoat động 2: Hình thanh kiến thức mới
Hoat động 2.1: Tìm hiểu về khí hậu.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Nhận biết được khí hậu của Hà Nội.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.

b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 1

d) Tổ chức hoat động:

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Đặc điểm khí hậu ở HN?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu
về khí hậu của HN. (nhóm 1)
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ Gv chiếu video ảnh hưởng của khí
hậu đến HS. HSQS.

1. Khí hậu:
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa,
nguồn nhiệt, ẩm, ánh sáng dồi dào
cùng mùa đông lạnh cho phép phát
triển nông nghiệp với cơ cấu cây
trồng đa dạng.
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Hoat động 2.2: Tìm hiểu về thủy văn.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Nhận biết được thủy văn của Hà Nội.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.

b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 2.

d) Tổ chức hoat động:

Hoat động 2.3: Tìm hiểu về sinh vật.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Nhận biết được sinh vật của Hà Nội.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.

b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 3.

d) Tổ chức hoat động:

+ GV nhận xét và khái quát lại.
GV chuyển ý.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV2:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Nêu thủy văn của HN?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu
về thủy văn của HN. (nhóm 2)
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV nhận xét và khái quát lại.
GV chuyển ý.

2. Thủy văn:
- Mạng lưới sông ngòi khá dày đặc,
nhiều khúc sông lớn chảy qua.
- Nhiều hồ, đầm
- Nguồn nước dưới đất khá phong
phú.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV3:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Sinh vật ở HN?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu
về sinh vật của HN. (nhóm 3)

3. Sinh vật:
- Sinh vật phong phú, đa dạng.
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Hoat động 3: Luyện tập.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học, hệ thống lại nội

dung kiến thức vừa tìm hiểu.
- Phương pháp: trò chơi.
- Kĩ thuật: Động não.

b) Nội dung:
- Thể hiện kiến thức vừa học.

c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Tổ chức trò chơi “Ai là triệu phú”.
Bước 2: HSTL câu hỏi.
Bước 3: Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
Hoat động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.
- Phương pháp: đàm thoại, gợi mở…
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề.
c) Sản phẩm:
- Bài viết của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS.
Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.
- Viết một bài văn ngắn giới thiệu ngắn gọn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên
thiên nhiên của Hà Nội (khí hậu, thủy văn, sinh vật).
Bước 3: Gv nhận xét chuẩn kiến thức.
- GV liên hệ thực tiễn.
Hướng dẫn học ở nha:
- Học bài cũ. Hoàn thiện bài tập.
- Chuẩn bị bài: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên (tiếp).
+ Tìm hiểu về khoáng sản, tài nguyên du lịch tự nhiên, đánh giá chung.
+ ST các tư liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học.

------------------------------------------------
Tuần 10

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV nhận xét và khái quát lại.
GV chuyển ý.
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Ngay soan: 6/11/2021
TIẾT 11: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

(Tiếp theo)
I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:
- Hs biết được điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Hà Nội:

khoáng sản, tài nguyên du lịch tự nhiên...
- Hiểu biết về nơi mình sinh sống, có trách nhiệm với cộng đồng.
2. Về năng lực:
a. Năng lực chung:
- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết

vấn đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…
b. Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng bản đồ
- Năng lực thu thập thông tin khoáng sản, tài nguyên du lịch tự nhiên của

Hà Nội.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tri thức bài học

và tri thức cuộc sống.
- Năng lực phân tích, so sánh, vận dụng kiến thức vào thực tiễn đặc điểm

địa lý địa phương mình với các vùng miền khác.
3. Về phẩm chất:
- Yêu quý, tự hào về quê hương.

II. Thiết bị day học va học liệu:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tài liệu địa lí Hà Nội.
- Tranh ảnh, video, phiếu học tập cho học sinh, các tình huống.
- Máy chiếu, máy tính, loa, bài soạn Powerpoint…
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Vở ghi, tài liệu…

III. Tiến trình day học:
Hoat động 1: Khởi động.
a) Mục tiêu:
- Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.
b) Nội dung:
- Bài hát:
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
- Bước 1: Gv đặt câu hỏi phát vấn HS.
+ Kể tên một số khoáng sản, tài nguyên du lịch tự nhiên của Hà Nội mà em

biết?
- Bước 2: GV hỏi hs, HSTL.
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- Bước 3: Gv khen ngợi Hs và dẫn vào bài.
Các em thân mến! Ai cũng có những niềm tự hào riêng về quê hương mình,

bởi quê hương là bến đỗ bình yên nhất. Từ cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người
tạo nên những nét văn hóa trong đời sống chung của cả cộng đồng. Chính vì lẽ
đó mà hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài học: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CỦA HÀ NỘI (tiếp theo).
Hoat động 2: Hình thanh kiến thức mới
Hoat động 2.1: Tìm hiểu về khoáng sản
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Nhận biết được khí hậu của Hà Nội.
- Phương pháp: sử dụng phương tiện trực quan.
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.

b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 1

d) Tổ chức hoat động:

Hoat động 2.2: Tìm hiểu về tài nguyên du lịch tự nhiên.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Nhận biết được tài nguyên du lịch tự nhiên của Hà Nội.
- Phương pháp: Dự án…
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.

b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 2

d) Tổ chức hoat động:

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Khoáng sản ở HN?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu
về khoáng sản của HN.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV nhận xét và khái quát lại.
GV chuyển ý.

1. Khoáng sản:
Phong phú, đa dạng: mỏ quặng và
điểm quặng của trên 40 loại khoáng
sản khác nhau.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV2: 2. Tai nguyên du lịch tự nhiên:
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Hoat động 2.3: Đánh giá chung.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Biết đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên

của Hà Nội.
- Phương pháp: phát vấn…
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.

b) Nội dung:
- HS khai thác thông tin thực tế, qua tranh ảnh để thực hiện yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm:
Nội dung kiến thức 3

d) Tổ chức hoat động:

Hoat động 3: Luyện tập.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học, hệ thống lại nội

dung kiến thức vừa tìm hiểu.
- Phương pháp: trò chơi.
- Kĩ thuật: Động não.

b) Nội dung:
- Thể hiện kiến thức vừa học.

c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Tài nguyên du lịch tự nhiên của HN?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu
về tài nguyên du lịch tự nhiên của HN.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV nhận xét và khái quát lại.
GV chuyển ý.

- Có tiềm năng lớn về du lịch. Tài
nguyên du lịch tự nhiên: địa hình
cacsxto, thủy văn (hồ), rừng(vườn
quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên)
-> thích hợp phát triển loại hình du
lịch sinh thái.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV3:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên
và tài nguyên thiên nhiên của HN?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HSTL.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến thức.
+ GV nhận xét và khái quát lại.
+ GV chuyển ý.

3. Đánh giá chung:
- Thế mạnh: Địa hình, khí hậu, thủy
văn, sinh vật, tài nguyên sinh khoáng
sản.
- Hạn chế:
Thiên tai (lũ lụt, ngập úng), tài
nguyên TN môi trường xuống cấp.
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Bước 1: Giao nhiệm vụ: Tổ chức trò chơi “Ai là triệu phú”.
Bước 2: HSTL câu hỏi.
Bước 3: Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.
Hoat động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu:
+ HS vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề.
- Phương pháp: đàm thoại, gợi mở…
- Kĩ thuật: đặt câu hỏi.
b) Nội dung:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề.
c) Sản phẩm:
- Bài viết của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS.
Bước 2: Hs thực hiện nhiệm vụ.
- Viết một bài văn ngắn giới thiệu ngắn gọn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên
thiên nhiên của Hà Nội (khoáng sản, tài nguyên du lịch tự nhiên…).
Bước 3: Gv nhận xét chuẩn kiến thức.
- GV liên hệ thực tiễn.
Hướng dẫn học ở nha:
- Học bài cũ. Hoàn thiện bài tập.
- Chuẩn bị bài mới: Bài 1: Thăng Long thời nhà Lý (từ TK XI- đến TK XII).
+ Hs sưu tầm tranh ảnh, tư liệu có liên quan đến bài học.

Tuần: 12
Ngay soan: 14/11/2021

TIẾT 12: BÀI 1: THĂNG LONG THỜI NHÀ LÝ
(TỪ THẾ KỈ XI- ĐẾN THẾ KỈ XII)
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I. Mục tiêu:
1. Về kiến thức:

- Hs biết, hiểu được Thăng Long thời nhà Lý từ thế kỉ XI đến thế kỉ XII.
2. Về năng lực:

a. Năng lực chung:
- Hướng học sinh trở thành người đọc độc lập với các năng lực giải quyết

vấn đề, năng lực giao tiếp, trình bày, thuyết trình, tương tác, hợp tác, v.v…
b. Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực sử dụng bản đồ
- Năng lực thu thập thông tin khoáng sản, tài nguyên du lịch tự nhiên của

Hà Nội.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về tri thức bài học

và tri thức cuộc sống.
- Năng lực phân tích, so sánh, vận dụng kiến thức vào thực tiễn đặc điểm

địa lý địa phương mình với các vùng miền khác.
3. Về phẩm chất:
- Yêu quý, tự hào về Thăng Long Hà Nội.

II. Thiết bị day học va học liệu:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tài liệu lịch sử Hà Nội.
- Tranh ảnh, video, phiếu học tập cho học sinh, các tình huống.
- Máy chiếu, máy tính, loa, bài soạn Powerpoint…
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Vở ghi, tài liệu…

III. Tiến trình day học:
Hoat động 1: Khởi động.
a) Mục tiêu:
Tạo hứng thú cho HS trước khi vào bài mới.

b) Nội dung:
Trò chơi: “ Ô chữ bí mật”.

c) Sản phẩm:
Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
- GV: chiếu ô chữ bí mật.
- HSTL.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
Qua từ chìa khóa của trò chơi: ô chữ bí mật, các em hs đã tìm được đó là

Lý Thái Tổ. Để tìm hiểu về LTT, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu bài: Thăng
Long thời nhà Lý từ thế kỉ XI đến thế kỉ XII.
Hoat động 2: Hình thanh kiến thức mới
Hoat động 2.1: Nha Lý định đô ở Thăng Long.

a) Mục tiêu:
Hs biết được Nhà Lý định đô ở TL như thế nào?
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b) Nội dung:
Gv phát vấn HS.

c) Sản phẩm:
Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoat động 2.2: Kinh thanh Thăng Long thời Lý.
a) Mục tiêu:
Hs biết được kinh thành TL thời Lý.

b) Nội dung:
Gv phát vấn HS.

c) Sản phẩm:
Câu trả lời của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV1:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
- Em hãy giới thiệu vài nét về LTT?
- Sauk hi lên ngôi LTT đã làm gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HSTL.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến
thức.
+ GV nhận xét và khái quát lại.
+ GV chuyển ý.

1. Nha Lý định đô Thăng Long:
- Cuối năm 1009 tại Hoa Lư (Ninh
Bình), LCU đã được lập làm vua,
sáng lập vương triều Lý. Năm 1010,
LCU dời đô về Đại La (Hà Nội) đổi
tên thành THăng Long.
- Năm 1010, TL trở thành trung tâm
chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất
cuar cả nước.

Hoat động của giáo viên va học sinh Dự kiến sản phẩm
NV2:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ học tập
GV: Giao nhiệm vụ cho 4 nhóm
nghiên cứu và chuẩn bị trước ở nhà.
Đại diện nhóm trình bày báo cáo kết
quả SP.
- Em trình bày sự hiểu biết của em về
kinh thành TL thời Lý?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện theo nhóm.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 3: GV nhận xét, chốt kiến
thức.
+ GV nhận xét và khái quát lại.
+ GV chuyển ý.

2. Kinh thanh Thăng Long thời
Lý:
- Ngay trong mùa thu năm đó, LCU
đã cho gấp rút xây dựng kinh thành
TL, đến đầu năm 1011 thì hoàn
thành.
- Kinh thành được giới hạn bằng 3
con sông, phía đông là sông Hồng,
phía Bắc và phía Tây là sông Tô
Lịch, phía Nam là sông Kim Ngưu.
-> trung tâm KT, VH, CT lớn nhất cả
nước.
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Hoat động 3: Luyện tập- vận dụng.
a) Mục tiêu, phương pháp, kĩ thuật:
- Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu nội dung kiến thức bài học, hệ thống lại nội

dung kiến thức vừa tìm hiểu.
- Phương pháp: trò chơi
- Kĩ thuật: Động não.
b) Nội dung:
- Thể hiện kiến thức vừa học.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”.
Câu 1: Tòa thành cổ nhất Hà nội?
Câu 2: Khi dời đô về Đại La(Thăng Long) vua LTT đã sủ dụng phương tiện

giao thông nào?
Câu 3: Kinh đô của nước Đại Việt được đặt tên là gì?
…..
Bước 2: HSTL câu hỏi.
Bước 3: Gv nhận xét, chuẩn kiến thức.

Hướng dẫn học ở nha:
- Học bài cũ. Hoàn thiện bài tập.
- Chuẩn bị bài mới: Bài 1: Thăng Long thời nhà Lý (từ TK XI- đến TK XII)-

(tiếp).
+ Công trình VH TL thời Lý(văn miếu Quốc Tử Giám)?
+ Những thành tựu về kinh tế, quân sự, giáo dục, văn hóa TL thời Lý?

-----------------------------------------------


	Tiết 1: BÀI 1: THANH LỊCH, VĂN MINH - NÉT ĐẸP
	CỦA NGƯỜI HÀ NỘI
	                             Tiết 5: NƠI Ở CỦA NGƯ
	GV: Nhà ở chính là một không gian văn hóa vật chất

